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TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THỊ XÃ GÒ CÔNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
TỈNH TIỀN GIANG                    ________________________ 

  _______________ 

 

Bán án số: 80/2021/DS-ST 

Ngày: 27 tháng 4 năm 2021.         
V/v “Tranh chấp dân sự về hợp đồng  

vay tài sản” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ GÒ CÔNG, TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm Phán – Chủ tọa phiên tòa:  Bà: Võ Chi Lan. 

Các hội thẩm nhân dân:   

1. Ông Hoàng Duy Hùng.  

 2. Ông Trần Văn Lời.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị An Thư – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Gò 

Công, tỉnh Tiền Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang tham 

gia phiên tòa: Ông Mai Hùng Nhân – Kiểm sát viên.  

Trong ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại  trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Gò Công, 

tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 159/2020/TLST - 

DS ngày 16  tháng 10 năm 2020 về việc “Tranh chấp dân sự về hợp đồng vay tài 

sản,” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 38/2021/QÐXXST-DS ngày 18 

tháng 3 năm 2021 giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Lê Thanh H, sinh năm 1969. Có mặt. 

Địa chỉ: Thôn B, xã GA, huyện TL, Bình Thuận 

Tạm trú: Ấp TA, xã LTh, thị xã GC, Tiền Giang.  

Bị đơn: Lê Thị Kim Y, sinh năm 1975. Vắng mặt.  

Nguyễn Sơn Th, sinh năm 1995. Vắng mặt. 

Địa chỉ: Ấp TX, xã LH, thị xã GC, Tiền Giang.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Trong đơn khởi kiện ngày 12 tháng 10 năm 2020, tại bản tự khai và tại 

phiên tòa hôm nay anh Lê Thanh H là nguyên đơn trình bày:  

 - Ngày 16 tháng 5 năm 2020, anh có cho chị Y và anh Th vay số tiền 

320.000.000 đồng, lãi suất 02%/ tháng, mỗi tháng trả 10.000.000 đồng, 03 tháng 

đầu tiên trả được 9.000.000 đồng tiền lãi. Hai bên làm biên nhận viết tay do chị Y 

và anh Th ký. Sau đó thì chị Y và anh Th cắt liên lạc với anh. 
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Nay tại Tòa, yêu cầu chị Y và anh Th có nghĩa vụ trả số tiền 320.000.000 

đồng vốn, yêu cầu trả ngay khi án có hiệu lực pháp luật; rút yêu cầu trả lãi với số 

tiền 24.938.000 đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu trình tự, thủ tục tố tụng và quan điểm giải 

quyết vụ án: Căn cứ vào khoản 4 Điều 27 luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; các 

điều 21, 22, 26, 35, 46, 48, 49, 51, 63, 68, 70, 71, 72, 73, 92, 93, 96, 97, 147, 161, 

162,  217, 218, 219, 227, 228 Bộ luật tố tụng dân sự thì Tòa án và anh Hải tuân 

theo quy định của pháp luật. Về nội dung: Căn cứ các điều 463, 466 Bộ luật dân sự 

năm 2015. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh 

Lê Thanh H là buộc chị Y, anh Th cùng có nghĩa vụ trả cho anh số tiền 

320.000.000 đồng vốn, đình chỉ yêu cầu trả lãi với số tiền 24.938.000 đồng; về án 

phí và chi phí tố tụng đương sự chịu theo quy định của pháp luật.   

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

     Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Anh Hải khởi kiện yêu cầu chị Y, anh Th trả tiền 

vay là thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Gò Công, tỉnh Tiền 

Giang theo quy định tại Ðiều 26 và Ðiều 35 Bộ luật tố tụng dân sự. Chị Y, anh Th 

vắng mặt nên căn cứ điều 227 và 228 Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt. 

[2]  Về nội dung: 

 Xét yêu cầu khởi kiện của anh Hải. 

Hội đồng xét xử xét thấy:  

Tại phiên tòa, anh Hải rút yêu cầu khởi kiện buộc chị Y, anh Th trả 

24.938.000 đồng tiền lãi nên căn cứ Điều 217, Điều 218, Điều 219 Bộ luật tố tụng 

dân sự đình chỉ yêu cầu này. 

Theo Biên nhận mượn tiền ngày 16 tháng 5 năm 2020 thể hiện chị Y, anh Th 

có vay của anh Hải số tiền 320.000.000 đồng với lãi suất 0%, mỗi tháng trả 

10.000.000 đồng.   

Qua kết quả giám định số 95/KTHS (Đ2) ngày 26 tháng 02 năm 2021 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tiền Giang giám định chữ ký, chữ viết 

Nguyễn Sơn Th, yến, Lê Thị Kim Y trong Biên nhận  mượn tiền với chữ ký, chữ 

viết  trong các mẫu so sánh  là giấy đê nghị vay vốn, Phương án vay vốn, bảng cam 

kết, Bảng chiết tính, Biên bản kiểm tra sử dụng vốn vay, Phụ lục hợp đồng thì xác 

định là do cùng một người ký ra.  

Như vậy, cho thấy rằng giữa anh Hải với chị Y, anh Th có xảy ra việc vay 

tiền như lời anh Hải trình bày; chị Y, anh Th không phản đối yêu cầu khởi kiện của 

anh Hải và cũng không có tài liệu, chứng cứ gì chứng minh đã trả tiền cho anh Hải. 

Từ căn cứ nêu trên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của anh Hải. 

Về án phí dân sự sơ thẩm và chi phí tố tụng: Chị Y và anh Th chịu. 

 Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 
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- Căn cứ Điều 26, Điều 35, Điều 92, Điều 147, Điều 217, Điều 218, Điều 219, 

Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

- Căn cứ các điều 463, 465, 466, khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015; 

- Căn cứ vaøo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Lê Thanh H: 

1. Buộc chị Lê Thị Kim Y và anh Nguyễn Sơn Th có nghĩa vụ trả cho anh Lê 

Thanh H  số tiền vốn là 320.000.000 đ (Ba trăm hai mươi triệu đồng). 

Trả ngay khi án có hiệu lực pháp luật; 

Kề từ ngày anh Lê Thanh H có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành 

án xong tất cả khoản tiền nêu trên, hàng tháng chị Lê Thị Kim Y và anh Nguyễn 

Sơn Th còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự  năm 2015.  

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: 

+ Chị Lê Thị Kim Y và anh Nguyễn Sơn Th chịu 16.000.000 đồng (Mười sáu 

triệu đồng); 

+ Hoàn tạm ứng án phí cho Lê Thanh H  số tiền 8.623.450 đồng (Tám triệu 

sáu trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi đồng) mà anh Lê Thanh H đã tạm 

ứng án phí tại biên lai số 0019058 ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Chi cục thi 

hành án dân sự thị xã Gò Công, Tiền Giang. 

- Về chi phí tố tụng: Chị Lê Thị Kim Y và anh Nguyễn Sơn Th có nghĩa vụ 

trả cho anh Lê Thanh H số tiền 1.800.000 đồng (Một triệu tám trăm nghìn đồng) 

chi phí giám định. Trả ngay khi án có hiệu lực pháp luật.    

Trong trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Ðiều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án dân sự, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 

Đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có 

lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được 

tống đạt hợp lệ.    

Án tuyên và kết thúc cùng ngày.                                   
   Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân TXGC; 
- Chi cục thi hành án dân sự TXGC; 
- Đương sự; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 
                                                                      VÕ CHI LAN 
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